
TÒA ÁN NHÂN DÂN QUẬN 12      CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

  THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH                     Độc lập – Tự do – Hạnh phúc 
 

Bản án số: 208/2017/HSST                                         

Ngày: 26/10/2017 
 

NHÂN DANH 

NƯỚC CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 
 

TÒA ÁN NHÂN DÂN QUẬN 12, THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH 

Với thành phần Hội đồng xét xử sơ thẩm gồm có: 
 

Thẩm phán – Chủ tọa phiên tòa: Ông Ma Văn Nhất. 

Các Hội thẩm nhân dân: 1. Ông Võ Văn Tốt 

                                        2. Bà Võ Thị Hồng Vân 

Thư ký ghi biên bản phiên tòa: Ông Phạm Minh Hà– Cán bộ Tòa án nhân 

dân Quận 12, Thành phố Hồ Chí Minh.  
 

Đại diện Viện kiểm sát nhân dân Quận 12, Thành phố Hồ Chí Minh tham 

gia phiên tòa: Bà Võ Thị Kiều – Kiểm sát viên. 
 

Ngày 26 tháng 10 năm 2017, tại trụ sở Tòa án nhân dân Quận 12, Thành 

phố Hồ Chí Minh mở phiên tòa xét xử sơ thẩm công khai vụ án hình sự thụ lý 

số: 202/2017/TLST-HS, ngày 04/10/2017, theo quyết định đưa vụ án ra xét xử 

số 268/2017/HSST-QĐ ngày 06/10/2017, đối với bị cáo: 

Võ Văn M  (Hề), sinh năm: 1989; tại: Tp.Hồ Chí Minh; Nơi ĐKNKTT: 

A, tổ 10, khu phố 3, phường Tân Thới H, Quận 12, Tp.Hồ Chí Minh. Chỗ ở: 

Phòng trọ số 5, nhà số A, tổ B, khu phố 4, phường H, Quận 12, Tp.Hồ Chí 

Minh. Quốc tịch: Việt Nam; Dân tộc: Kinh; tôn giáo: Phật; Trình độ văn hóa: 

8/12; Nghề nghiệp: thợ sắt; Con ông: Võ Văn L; Con bà: Thái Thị U; Hoàn 

cảnh gia đình: có vợ tên Nguyễn Thị Thanh T, có 01 con sinh năm: 2011; Tiền 

án, tiền sự: Không; 

Tạm giam ngày: 27/6/2017- (có mặt). 
 

*Người bị hại:  
 

1/ Chị Nguyễn Thị Ái D , sinh năm 1984. 

Trú tại: A, Tổ 16, khu phố 6, đường TX, phường Th, Quận 12, TP. HCM 

(vắng mặt). 

 

2/ Anh Phạm Tự L , sinh năm 1986. 

Trú tại: A, đường số 7, phường 3, quận G, Tp. Hồ Chí Minh. 

Chỗ ở: E, tổ 23, khu phố 7, phường Th, Quận 12, TP. Hồ Chí Minh (vắng 

mặt). 
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NỘI DUNG VỤ ÁN: 

Theo các tài liệu có trong hồ sơ vụ án và diễn biến tại phiên tòa, nội dung 

vụ án được tóm tắt như sau:  

Khoảng 20 giờ 00 phút, ngày 26/6/2017, do cần tiền tiêu xài nên Võ Văn 

M  (tên gọi khác: Hề), sinh năm 1989 điều khiển xe mô tô kiểu dáng Dream, 

biển số 83F8-7439 tìm tài sản để trộm cắp. Khi đến trước nhà số 87/60, khu 

phố 6, phường Thạnh Xuân, Quận 12, M  thấy xe Yamaha Mio, màu đen xanh, 

biển số 72K9-8862 của chị Nguyễn Thị Ái D , sinh năm 1984 dựng trước cửa 

không người trông coi nên M  chạy xe về phòng trọ tại 45/5A, tổ 45B, khu phố 

4, phường Hiệp Thành, Quận 12 để xe ở phòng trọ rồi lấy bộ đoản gồm một lục 

giác một đầu mài dẹp, một khóa 8 bỏ vào túi quần rồi đi bộ ra đầu hẻm thuê xe 

ôm chạy tới chỗ M  phát hiện xe Yamaha Mio để thực hiện hành vi trộm cắp 

tài sản. 

Sau đó, M  yêu cầu xe ôm dừng xe cách địa điểm phát hiện xe khoảng 

500 mét rồi M  đi bộ vào dùng bộ đoản bẻ ổ khóa rồi lấy xe 72K9-8862 chạy 

thoát. Trên đường đi, M  dừng tại khu đất trống để kiểm tra cốp xe thì phát hiện 

bên trong có một bóp cầm tay nữ hiệu Lacoste, một miếng kim loại màu vàng 

hiệu PNJ 9999, loại 01 chỉ, một sợi dây chuyền kim loại màu vàng, 6 USD 

(trong đó 02 tờ USD mệnh giá 02 USD, 02 tờ USD mệnh giá 01 USD), tiền 

Việt Nam: 58.000 đồng, một giấy đăng ký xe 72K9-8862, một thẻ bảo hiểm, 

một chứng minh nhân dân tên Nguyễn Thị Ái D . M  đem số tài sản trên và xe 

về cất giấu tại phòng trọ. Sau đó, Công an đến kiểm tra phát hiện số tang vật 

trên tại phòng M  và mời M  về làm việc. 

Tại Cơ quan điều tra, Công an Quận 12 , Võ Văn M  đã khai nhận hành 

vi như đã nêu trên. 

Trong giai đoạn điều tra, Võ Văn M  khai nhận: Khoảng 19 giờ 30 ngày 

22/6/2017, M  đi đến trước nhà số 306/23E, tổ 23, khu phố 7, phường Thạnh 

Xuân, Quận 12 thì phát hiện xe mô tô biển số 72F9-3683, số máy: 150FMG-

010 00834, số khung: VDEPCG0031D-000 834 do anh Phạm Tự L , 1986, trú 

tại: 86/14 đường số 7, phường 3, quận Gò Vấp làm chủ, đang dựng không người 

trông coi, chìa khóa để trên xe nên M  lấy trộm mang về phòng trọ, M  tháo 

biển số xe ném bỏ đi gắn biển số 83F8-7439 làm phương tiện đi lại. 

Vật chứng thu giữ gồm:  

- 01 xe mô tô Yamaha Mio màu đen-xanh, biển số 72K9-8862, số máy 

5WP9-013741; số khung: P906Y-013741 và một giấy đăng ký xe biển số72K9-

8862. Theo kết luận định giá của Hội đồng định giá trong Tố tụng hình sự Quận 
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12 thì chiếc xe mô tô 72K9-8862 có giá 4.000.000 đồng. Ngày 26/9/2017, 

CQĐT Công an Quận 12 đã lập biên bản trao trả cho chủ sở hữu (BL 61a,b). 
 

- 01 xe mô tô có kiểu dáng Dream, biển số 83F8-7439, số máy: 150FMG-

01000834, số khung VDEPCG0031D-000834. Theo kết luận định giá của Hội 

đồng định giá trong Tố tụng hình sự Quận 12 thì chiếc xe mô tô biển số 83 F8- 

7439 (Biển số đăng ký 72K9-8862) có giá 2.500.000 đồng. Ngày 26/9/2017, 

CQĐT Công an Quận 12 đã lập biên bản trao trả cho chủ sở (BL 61c). 

- 01 miếng vàng ký hiệu PNJ-Phúc, 01 chỉ hàm lượng vàng 99,99%. Theo 

kết luận định giá của Hội đồng định giá trong Tố tụng hình sự Quận 12 thì 

miếng vàng trên có giá 3.400.000 đồng;  

 

- 01 bóp nữ màu nâu hiệu Lacoste. Theo kết luận định giá của Hội đồng 

định giá trong Tố tụng hình sự Quận 12 thì bóp nữ có giá 30.000 đồng;  

 

- 01 sợi dây chuyền vàng có khối lượng 1,592 chỉ, hàm lượng vàng 

74,95%. Theo kết luận định giá của Hội đồng định giá trong Tố tụng hình sự 

Quận 12 thì sợi dây chuyền có giá 4.000.000 đồng;  

 

- 06 USD x 22.431VND = 134.586 đồng (bao gồm: 02 tờ mệnh giá 

2USD, 02 tờ mệnh giá 01 USD) (Tỷ lệ giá ngoại tệ theo Công văn số 

1531/HCM-QLNH trả lời ngày 10/7/2017 của Ngân hàng nhà nước Việt Nam- 

Chi nhánh Thành phố Hồ Chí Minh). 

 

- Tiền Việt Nam đồng: 58.000 đồng; Một thẻ bảo hiểm, một chứng minh 

nhân dân, một thẻ Ngân hàng Đông Á, mang tên Nguyễn Thị Ái D  và một thẻ 

bảo hiểm y tế mang tên Trần Hải Dương.   

 

Ngày 26/9/2017, CQĐT Công an Quận 12 đã lập biên bản trao trả cho 

chủ sở hữu. 

 

Vật chứng còn lại:  

- 01 (một) giấy phép lái xe và một chứng minh nhân dân mang tên 

Trương Thị Trang. 

- 01 (một) thanh đoản bằng kim loại có một đầu hình lục giác và một đầu 

được mài dẹp và một khóa 8. 

- 01 (một) điện thoại di động hiệu Donod, màu đỏ đen không ốp lưng, số 

Imei 1: 358051401198834, Imei 2: 358051401198842. 

Bản cáo trạng số 203/CTr-VKS, ngày 04/10/2017 của Viện kiểm sát 

nhân dân Quận 12, đã truy tố bị cáo Võ Văn M  về tội “Trộm cắp  tài sản” theo 

khoản 1 Điều 138 Bộ luật Hình sự. 

Tại phiên tòa: 
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Bị cáo Võ Văn M  khai nhận hành vi trộm cắp tài sản là 02 chiếc mô tô 

hiệu Yamaha Mio và mô tô kiểu dáng Dream cùng một số tài sản có trong cốp 

xe Mio là vàng, tiền USD, tiền Việt Nam, bóp nữ. Lời khai của bị cáo phù hợp 

với lời khai tại Cơ quan điều tra, phù hợp với lời khai người bị hại, người làm 

chứng cùng các chứng cứ khác trong hồ sơ vụ án.  

Đại diện Viện kiểm sát nhân dân quận 12, tham gia phiên tòa phát biểu 

quan điểm luận tội vẫn giữ nguyên nội dung truy tố đối với bị cáo; sau khi phân 

tích tính chất và mức độ nguy hiểm do hành vi phạm tội của bị cáo, các tình tiết 

tăng nặng, giảm nhẹ trách nhiệm hình sự, đã đề nghị Hội đồng xét xử, tuyên 

phạt: Bị cáo Võ Văn M  phạm tội “Trộm cắp  tài sản” thuộc trường hợp quy 

định tại khoản 1 Điều 138 Bộ luật hình sự và đề nghị xử phạt bị cáo với mức 

án từ 06 tháng đến 09 tháng tù; Về vật chứng và trách nhiệm dân sự đề nghị xử 

lý theo quy định của pháp luật.  

Bị cáo không tranh luận, chỉ đề nghị Hội đồng xét xử xem xét cho bị cáo 

được hưởng sự khoan hồng của pháp luật vì bị cáo đã thực sự ăn năn hối cải, 

tài sản đã được thu hồi. 
 

NHẬN ĐỊNH CỦA HỘI ĐỒNG XÉT XỬ:  

Trên cơ sở nội dung vụ án, căn cứ vào các tài liệu trong hồ sơ vụ án đã 

được thẩm tra, xét hỏi, tranh luận tại phiên tòa, Hội đồng xét xử nhận thấy như 

sau: 

Để có tiền tiêu xài, Võ Văn M  điều khiển xe mô tô kiểu dáng Dream lái 

xe lòng vòng tìm người sơ hở về tài sản để trộm cắp. Khi đi đến 87/60, khu phố 

6, phường Thạnh Xuân, Quận 12, phát hiện xe mô tô của chị Nguyễn Thị Ái D  

để trước cửa nhà không người trông coi, bị cáo quay xe về phòng trọ cất xe, lấy 

đồ nghề, thuê xe ôm và dùng đoản phá khóa lấy xe mô tô cùng tài sản trong cốp 

xe của chị D  rồi tẩu thoát. Trước đó, vào lúc 19 giờ 30 ngày 22/6/2017 bị cáo 

M  có hành vi trộm chiếc xe mô tô kiểu dáng Dream tại nhà số 306/23E, tổ 23, 

khu phố 7, phường Thạnh Xuân, Quận 12 của anh Phạm Tự L , thay biển số rồi 

dùng chính chiếc xe đã trộm cắp được làm phương tiện tìm kiếm người có tài 

sản sơ hở để trộm cắp. Hành vi nêu trên của Võ Văn M  đã phạm vào tội Trộm 

cắp tài sản, tội phạm được quy định tại Điều 138 Bộ luật hình sự. 

 Về trách nhiệm hình sự của bị cáo: 

 Theo kết luâṇ định giá tài sản số 240/KLĐG ngày 30/6/2017; kết luâṇ 

định giá tài sản số 243/KLĐG ngày 30/6/2017; kết luâṇ định giá tài sản số 

354/KLĐG ngày 22/9/2017 của Hội đồng định giá tài sản trong tố tụng hình sự 

Quận 12, các sản bị trộm cắp gồm 02 xe mô tô, vàng, tiền Việt Nam, USD, bóp 

có tổng giá trị 14.122.586 đồng. Như vậy, có đủ cơ sở khẳng định, hành vi của 

Võ Văn M  đã phạm vào tội “Trộm cắp tài sản” thuộc trường hợp quy định tại 

khoản 1 Điều 138 của Bộ luật hình sự.  
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Hành vi của bị cáo là nguy hiểm, đã xâm phạm đến quyền sở hữu về tài 

sản của người khác, làm ảnh hưởng xấu đến trật tự, trị an địa phương. 

Hội đồng xét xử xét thấy: Khi phát hiện xe mô tô không người trông coi, 

bị cáo đang điều kiển xe một mình đã quay về cất xe rồi quay lại trộm cắp bằng 

được, điều này chứng tỏ bị cáo rất liều lĩnh. Chỉ trong thời gian ngắn, từ ngày 

22/6/2017 đến ngày 26/6/2017 bị cáo đã thực hiện 02 lần trộm cắp, bị cáo phạm 

tội thuộc trường hợp nhiều lần, cần áp dụng điểm g khoản 1 Điều 48 Bộ luật 

hình sự. Do đó, cần phải áp dụng mức hình phạt nghiêm đối với bị cáo để răn 

đe, phòng ngừa và chống tội phạm. Bản án xử bị cáo phải có tác dụng cải tạo 

và giáo dục bị cáo thành người tốt có ích cho gia đình và xã hội, đồng thời làm 

gương cho những người khác. 

 Tuy nhiên, khi lượng hình cũng xem xét tình tiết, bị cáo đã thành khẩn 

khai báo, ăn năn hối cải; chưa tiền án, tiền sự, phạm tội thuộc trường hợp ít 

nghiêm trọng, tài sản đã được thu hồi để áp dụng điểm p khoản 1 khoản 2 Điều 

46 của Bộ luật hình sự giảm nhẹ cho bị cáo một phần hình phạt mà lẽ ra bị cáo 

phải chịu.  

Về trách nhiệm dân sự: Người bị hại đã nhận được lại tài sản và không 

yêu cầu bồi thường thêm. Hội đồng xét xử chấp nhận và không xem xét nữa. 

Về vật chứng là 01 giấy phép lái xe, 01 chứng minh nhân dân mang tên 

Trương Thị Trang, qua xác minh, chị Trang bị mất giấy tờ nêu trên. Chị Trang 

đã đến Cơ quan có chức năng xin cấp giấy tờ mới và đã được cấp giấy tờ mới. 

Ngày 17/7/2017 đã chị Trang đã xuất cảnh đi Mỹ. Các giấy tờ thu giữ mang tên 

Trương Thị Trang trong giai đoạn điều tra không còn giá trị, cần tịch thu tiêu 

hủy. 

Vật chứng là 01 đoản kim loại, 01 khóa 8 dùng vào hành vi trộm cắp; 01 

Biển số xe số 83F8-7439 không còn giá trị sử dụng cần tịch thu tiêu hủy; 

01 điện thoại di động hiệu Donod, màu đỏ đen không ốp lưng, số Imei 

1: 358 051 401 198 834, Imei 2: 358 051 401 198 842 không liên quan đến vụ 

án, trả lại cho Võ Văn M . 

 Vì các lẽ trên; 

QUYẾT ĐỊNH 

Tuyên bố bị cáo Võ Văn M  phạm tội “Trộm cắp tài sản”. 

Áp dụng khoản 1 Điều 138; điểm p khoản 1, khoản 2 Điều 46; điểm g 

khoản 1 Điều 48 của Bộ luật hình sự; 

Xử phạt bị cáo Võ Văn M  (Hề): 01 (một) năm 06 (sáu) tháng tù. Thời 

hạn tù tính từ ngày 27/6/2017.  

Aùp duïng Ñieàu 41 Bộ luật hình sự; Điều 76 Boä luaät tố tụng hình söï  
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Tòch thu tieâu huûy: 

- 01 thanh đoản kim loại có một đầu lục giác và một đầu được mài dẹp 

và 01 khóa 8; 

- 01 Biển số xe số 83F8-7439; 

- 01 giấy phép lái xe và 01 chứng minh nhân dân mang tên Trương Thị 

Trang 

Trả lại cho Võ Văn M : 

- 01 điện thoại di động hiệu Donod, màu đỏ đen không ốp lưng, số Imei 

1: 358 051 401 198 834, Imei 2: 358 051 401 198 842 không liên quan đến vụ 

án, trả lại cho Võ Văn M   
 

(Theo Lệnh xuất kho vật chứng số 125/L-VKS, ngày 04/10/2017 của 

Viện kiểm sát nhân dân Quận 12, Thành phố Hồ Chí Minh) 

Bị cáo phải chịu án phí hình sự sơ thẩm 200.000 (hai trăm nghìn) đồng;  

Bị cáo có mặt tại phiên tòa được quyền kháng cáo bản án trong thời hạn 

15 ngày kể từ ngày tuyên án; Đương sự vắng mặt có quyền kháng cáo trong 

hạn 15 ngày kể từ ngày nhận được bản án hoặc bản án được niêm yết. 
 

Nơi nhận:             TM. HỘI ĐỒNG XÉT XỬ 
- TAND Tp. Hồ Chí Minh;   (01)           THẨM PHÁN – CHỦ TỌA PHIÊN TÒA 

- VKSND Quâṇ 12;    (02) 

- THADS Quâṇ 12;    (02) 

- Phòng PC53 CA Tp. HCM;  (01) 

- Công an Quâṇ 12;    (02) 

- UBND nơi bị cáo cư trú;  (01) 

- Bị cáo;    (01) 

- Người tham gia tố tụng khác;  (02) 

- Lưu hồ sơ vụ án. T 16/.   (05)             Ma Văn Nhất 

                                                                                     

 

 


